
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định chính sách khen thưởng đối với tập 

thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới 

thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa học 

và công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại Tờ 

trình số 32/TTr-BTĐKT ngày 26/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo 

tiền thưởng 202.000.000 đồng (Hai trăm lẻ hai triệu đồng) cho các tác giả có 

tác phẩm đạt giải văn học, nghệ thuật năm 2019 (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng 

tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các tác giả có tên trong danh sách 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như Điều 2 QĐ; 

- Lưu: VT, THKH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 
 

Đỗ Minh Tuấn 



DANH SÁCH CÁC TÁC GIẢ ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND  ngày       tháng       năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 
 

 1. Tặng Bằng khen và tiền thưởng cho các tác giả đạt giải A, B, C - Giải văn học, nghệ thuật năm 2019 

  

Stt Chuyên ngành Họ và tên tác giả Tên tác phẩm Thể loại Đạt giải 
Tiền thưởng 

(đồng) 

I THƠ      

1.  Thơ Phạm Văn Dũng Mình khuất bóng mình Tập thơ Giải C 4.000.000 

2.  Thơ Hoàng Quốc Cảnh Màu nắng Tập thơ Giải C 4.000.000 

3.  Thơ Phạm Khang Vết chân của ngày Tập thơ Giải C 4.000.000 

II VĂN XUÔI      

4.  Văn Xuôi Nguyễn Văn Đệ Nỗi niềm Tiểu thuyết Giải A 10.000.000 

5.  Văn xuôi Hà Thị Cẩm Anh Đồng đội Tiểu thuyết Giải A 10.000.000 

6.  Văn xuôi Lê Ngọc Minh Tết đảo Tập truyện ngắn Giải C 4.000.000 

III MÚA      

7.  Múa Hoàng Thanh Hải Trở về quê hương Hoạt cảnh múa Giải B 6.000.000 

IV VNDG      

8.  VNDG Trịnh Hoành Tuấn kiệt Việt Nam Sưu tầm nghiên cứu  Giải B 6.000.000 



2 

 

Stt Chuyên ngành Họ và tên tác giả Tên tác phẩm Thể loại Đạt giải 
Tiền thưởng 

(đồng) 

biên soạn 

9.  VNDG Đồng Văn Luân 
Lịch sử Văn hóa Làng 

Yên Minh 
Khảo cứu, biên soạn Giải C 4.000.000 

V NHIẾP ẢNH      

10.  Nhiếp ảnh Lưu Trọng Thắng Mùa nước về Ảnh đen trắng Giải A 10.000.000 

11.  Nhiếp ảnh Vũ Lâm Thảo Già làng Ảnh đen trắng Giải A 10.000.000 

12.  Nhiếp ảnh Lê Công Bình Giặt chiếu Ảnh màu nghệ thuật Giải B 6.000.000 

13.  
Lý luận phê 

bình 
Trần Đàm Nơi chim Hạc cất cánh Sách ảnh nghệ thuật Giải B 6.000.000 

14.  Nhiếp ảnh Lê Bá Dũng Rũ cói Ảnh màu nghệ thuật Giải C 4.000.000 

VI SÂN KHẤU      

15.  Sân khấu Trương Hải Thọ Hết quan hoàn dân Đạo diễn, dàn dựng vở chèo Giải B 6.000.000 

16.  Sân khấu 
Lê Thế Dương 

(Bd : Thế Dương) 
Đường vào Lam Sơn Kịch bản sân khấu Giải B 6.000.000 

17.  Sân khấu Nguyễn Thanh Vân Nghĩa tình đồng đội Kịch nói Giải C 4.000.000 

18.  Sân khấu Cao Giáng Hương Dự án đã thành Kịch nói Giải C 4.000.000 
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Stt Chuyên ngành Họ và tên tác giả Tên tác phẩm Thể loại Đạt giải 
Tiền thưởng 

(đồng) 

VII ÂM NHẠC      

19.  Âm nhạc Mai Kiên Về Lam Kinh ngày hội Sách nhạc Giải A 10.000.000 

20.  Âm nhạc Đỗ Hoài Nam Về quê em đi anh Ca khúc Giải A 10.000.000 

21.  Âm nhạc Lê Mạnh Thống 
Hang Co Phường ngày ấy 

không quên 
Ca khúc Giải B 6.000.000 

22.  Âm nhạc Nguyễn Thế Việt 
Chuyện tình bên thành 

phố Biển 
Ca khúc Giải C 4.000.000 

VIII ĐIỆN ẢNH      

23.  Điện ảnh 
Nguyễn Thị 

Minh Quyên 

Khám phá tết Việt vùng 

Simone Miller 
Điện ảnh - truyền hình Giải B 6.000.000 

24.  Điện ảnh Nguyễn Thanh Hải Ngôi sao khiêm nhường Phóng sự truyền hình Giải B 6.000.000 

25.  Điện ảnh Lê Văn Hữu 

Một di tích Lịch sử Văn 

hóa cấp quốc gia có nguy 

cơ trở thành phế tích 

Phóng sự truyền hình Giải B 6.000.000 

26.  Điện ảnh Lê Hải Chuyền Khắc sâu lời Bác Hồ dạy Phóng sự truyền hình Giải B 6.000.000 

IX MỸ THUẬT      

27.  Mỹ thuật Lê Thị Thanh Cứu Đồ họa tạo hình Giải A 10.000.000 
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Stt Chuyên ngành Họ và tên tác giả Tên tác phẩm Thể loại Đạt giải 
Tiền thưởng 

(đồng) 

28.  Mỹ thuật Nguyễn Hoàng Linh Thuyền về bến Tranh sơn dầu Giải B 6.000.000 

29.  Mỹ thuật Lê Xuân Quảng Cuộc đọ sức quyết liệt Tranh sơn dầu Giải C 4.000.000 

30.  Mỹ thuật Đỗ Chung Trừu tượng 25 Tranh sơn dầu Giải C 4.000.000 

Tổng tiền thưởng các giải A, B, C 186.000.000 

2. Tặng tiền thưởng cho các tác giả đạt giải Khuyến khích - Giải văn học, nghệ thuật năm 2019 

Stt Chuyên ngành Họ và tên tác giả Tên Tác phẩm Thể loại Đạt giải 
Tiền thưởng 

(đồng) 

I THƠ      

1.  Thơ 
Đinh Thị 

Thu Hường 
Nơi cầu vồng đón đợi Tập thơ Giải Khuyến khích 2.000.000 

2.  Thơ Bùi Khắc Viên Chao nghiêng cánh võng Tập thơ Giải Khuyến khích 2.000.000 

3.  Thơ Trịnh Minh Châu Lời của ngày sau Tập thơ Giải Khuyến khích 2.000.000 

II VĂN XUÔI      

4.  Văn xuôi Vũ Duy Hòa Chuyện hôm qua Tập truyện ngắn Giải Khuyến khích 2.000.000 

5.  Văn xuôi Phạm Văn Liệu Hoa Dã Quỳ Truyện ngắn Giải Khuyến khích 2.000.000 
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III ÂM NHẠC      

6.  Âm nhạc Lê Trọng Bích Nông Cống xưa và nay Ca khúc Giải Khuyến khích 2.000.000 

7.  Điện ảnh Văn Cốc Ấm tình thơ Bác Ca khúc Giải Khuyến khích 2.000.000 

8.  Âm nhạc Phạm Duy Cẩn Cần lắm những tấm lòng Ca khúc Giải Khuyến khích 2.000.000 

Tổng tiền thưởng giải Khuyến khích 16.000.000 

Tổng tiền thưởng: 202.000.000 đồng (Hai trăm lẻ hai triệu đồng)./. 
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